
DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỨC TRỌNG KHÓA II NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số 01
Gồm: thôn 1, thôn 20, thôn 21, thôn 22, thôn 23, thôn 24

              Ông NGUYỄN SĨ BỬU        Bà DƯƠNG THỊ HÀ                    Bà PHẠM THỊ HẠNH  Ông TRẦN TRUNG HIẾU   Ông TRẦN XUÂN NAM
Trình độ

STT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay Giáo dục 

phổ thông
Chuyên môn, 

nghiệp vụ
Học hàm, 

học vị
Lý luận 
chính trị

Ngoại ngữ
Nghề nghiệp, chức 

vụ Nơi công tác
Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu có)

Ghi 
chú

1
Nguyễn Sĩ Bửu 05/06/1957 Nam Việt Nam Kinh Không xã Vĩnh Định, tỉnh 

Quảng Trị
thôn 23, xã Đức Trọng, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12      

phổ thông
Sơ cấp chuyên 
ngành Thuỷ lợi  Sơ cấp  Bí thư chi bộ, 

trưởng thôn 23

Thôn 23, xã 
Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng
04/01/1997

Là đại biểu 
HĐND xã Đức 
Trọng nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái 
cử

2
Dương Thị Hà 16/04/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không  xã Hoàn Lão, tỉnh 

Quảng Trị
thôn 29, xã Đức Trọng, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12      

phổ thông

Đại học chuyên 
ngành tài chính 

kế toán
 Trung 

cấp
Anh trình độ 

B Chuyên viên
Uỷ ban MTTQ 
xã Đức Trọng, 
tỉnh Lâm Đồng

01/06/2013   

3
Phạm Thị Hạnh 24/04/1977 Nữ Việt Nam Kinh Không

Phường Khánh 
Hậu, tỉnh Tây 

Ninh

thôn 2, xã Đức Trọng, 
tỉnh Lâm Đồng

12/12      
phổ thông

Đại học chuyên 
ngành Luật  Cao cấp Anh trình độ 

B

Phó Chủ tịch Uỷ 
ban MTTQ, Chủ 
tịch hội Nông dân 

xã

Uỷ ban 
MTTQVN xã 

Đức Trọng, tỉnh 
Lâm Đồng

05/12/2006   

4
Trần Trung Hiếu 25/02/1976 Nam Việt Nam Kinh Không Phường Đông A, 

tỉnh Ninh Bình

Số 22 Trần Nhật Duật, 
phường Cam Ly- Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng

12/12      
phổ thông

Đại học chuyên 
ngành Luật

Thạc sĩ 
chuyên 

ngành Luật
Cao cấp Anh trình độ 

B1 Châu Âu
Bí thư Đảng uỷ 
xã Đức Trọng

Đảng uỷ xã 
Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng
03/02/2003   

5
Trần Xuân Nam 01/01/1990 Nam Việt Nam Kinh Không xã Phú Nghĩa, 

thành phố Hà Nội
thôn 23, xã Đức Trọng, 

tỉnh Lâm Đồng
9/12        

phổ thông

Chứng chỉ Tiểu 
đội trưởng 

thông tin vô 
tuyến điện

   Lao động tự do
Thôn 23, xã 
Đức Trọng , 

tỉnh Lâm Đồng
08/12/2013   

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐỨC TRỌNG

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 03 người

Đức Trọng, ngày.......... tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Phạm Thị Thanh Thuý
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DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỨC TRỌNG KHÓA II NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số 02
Gồm: thôn 3, thôn 5, thôn 7, thôn 17, thôn 19

               Bà TRẦN THỊ KIM LIÊN              Ông LÊ VĂN SĨ                   Ông PHAN TẤN THANH SƠN     Bà NGUYỄN THỊ THANH    Bà TRẦN THỊ MẶC THUỶ
Trình độ

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân tộc Tôn 

giáo Quê quán Nơi ở hiện 
nay Giáo dục 

phổ thông
Chuyên môn, 

nghiệp vụ
Học hàm, học 

vị
Lý luận 
chính trị

Ngoại ngữ
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ

Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng 
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu 

có)

Ghi 
chú

1 Trần Thị Kim Liên 28/11/1979 Nữ Việt Nam Kinh Không xã Đan Hải, tỉnh Hà 
Tĩnh

thôn 29, xã 
Đức Trọng, 

tỉnh Lâm Đồng

12/12     
phổ thông

Đại học chuyên 
ngành ngôn ngữ 

Anh
Sơ cấp

Anh trình độ 
B2 Châu Âu, 

Pháp trình độ B
Giáo viên

Trường THCS Phú 
Hội, xã Đức Trọng, 

tỉnh Lâm Đồng
14/12/2007

2 Lê Văn Sĩ 20/04/1987 Nam Việt Nam Kinh Không xã Vạn Tường, tỉnh 
Quảng Ngãi

thôn 25, xã 
Đức Trọng, 

tỉnh Lâm Đồng

12/12     
phổ thông

Đại học chuyên 
ngành Hành 

chính
Trung cấp Anh trình độ B

Phó chánh 
Văn phòng 
Đảng uỷ

Đảng uỷ xã Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng 15/01/2018

3 Phan Tấn Thanh Sơn 09/10/1984 Nam Việt Nam Kinh Không xã Vệ Giang, tỉnh 
Quảng Ngãi

thôn 23, xã 
Đức Trọng, 

tỉnh Lâm Đồng

12/12      
phổ thông

Đại học chuyên 
ngành Luật Trung cấp Anh trình độ B

Phó trưởng 
Ban Văn 
hoá - Xã 

hội

HĐND xã Đức Trọng, 
tỉnh Lâm Đồng 18/10/2011

Là đại biểu 
HĐND xã Đức 
Trọng nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái 
cử

4 Nguyễn Thị Thanh 12/08/1979 Nữ Việt Nam Kinh Không xã Hoà Quân, tỉnh 
Nghệ An

thôn 24, xã 
Đức Trọng, 

tỉnh Lâm Đồng

12/12      
phổ thông

Đại học chuyên 
ngành sư phạm 

Vật lý
Trung cấp Anh trình độ B Hiệu 

trưởng

Trường THCS Phú 
Hội, xã Đức Trọng, 

tỉnh Lâm Đồng
02/02/2013

Là đại biểu 
HĐND xã Đức 
Trọng nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái 
cử

5 Trần Thị Mặc Thuỷ 10/07/1968 Nữ Việt Nam Kinh Không Phường Quy Nhơn 
Đông, tỉnh Gia Lai

thôn 2, xã Đức 
Trọng, tỉnh 
Lâm Đồng

12/12      
phổ thông

Đại học chuyên 
ngành quản trị 

kinh doanh
Sơ cấp Anh trình độ B Giám đốc

Quỹ tín dụng nhân dân 
Liên Nghĩa, xã Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng
06/11/2003

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐỨC TRỌNG

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: 03 người

Đức Trọng, ngày.......... tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Phạm Thị Thanh Thuý

25







DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỨC TRỌNG KHÓA II NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số 03
Gồm: thôn 2, thôn 4, thôn 6, thôn 10, thôn 12, thôn 14.

          Ông NGUYỄN TIẾN ĐẠT       Ông VY TRƯƠNG MINH LUÂN               Bà ĐỖ THỊ PHƯỢNG   Bà PHẠM THỊ THANH THUÝ  Bà NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM
Trình độ

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay Giáo dục 

phổ thông
Chuyên môn, 

nghiệp vụ
Học hàm, học 

vị
Lý luận 
chính trị

Ngoại ngữ
Nghề nghiệp, 

chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu 

có)

Ghi 
chú

1 Nguyễn Tiến Đạt 18/08/1955 Nam Việt 
Nam Kinh Không xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà 

Tĩnh

thôn 14, xã Đức 
Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12      
phổ thông

Đại học chuyên 
ngành sư phạm 

Vật lý
 Cao cấp

Bí thư chi bộ, 
trưởng ban 

CTMT

Thôn 14, xã Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng 04/09/1989

Là đại biểu 
HĐND xã Đức 
Trọng nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái 
cử

2 Vy Trương Minh Luân 06/03/1999 Nam Việt 
Nam Nùng Không xã Lục Ngạn, tỉnh 

Bắc Ninh

thôn 14, xã Đức 
Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng

10/12         
phổ thông     Lái xe Thôn 14, xã Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng    

3 Đỗ Thị Phượng 24/04/1986 Nữ Việt 
Nam Kinh Không xã Xuân Hưng, tỉnh 

Ninh Bình

thôn 12, xã Đức 
Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12      
phổ thông

Đại học chuyên 
ngành Luật  Trung 

cấp
Anh trình độ 

B Chuyên viên

Văn phòng 
HĐND&UBND xã 

Đức Trọng, tỉnh Lâm 
Đồng

30/11/2012   

4 Phạm Thị Thanh Thuý 04/02/1976 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

phường Điện Bàn 
Bắc, thành phố Đã 

Nẵng

Thôn Phú Thịnh, 
xã Đức Trọng, 
tỉnh Lâm Đồng

12/12      
phổ thông

Đại học chuyên 
ngành Ngữ 

Văn

Thạc sĩ chuyên 
ngành Văn học 

Việt Nam
Cao cấp Anh trình độ 

B1 Châu Âu

Phó Bí thư 
Đảng uỷ xã 
Đức Trọng

Đảng uỷ xã Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng 07/10/2005   

5 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 15/04/1993 Nữ Việt 
Nam Kinh Không xã Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi

thôn 5, xã Đức 
Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12      
phổ thông

Đại học chuyên 
ngành Luật    

Người hoạt 
động không 
chuyên trách 

Uỷ ban MTTQVN xã 
Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng
06/06/2016   

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐỨC TRỌNG

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 03 người

Đức Trọng, ngày.......... tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Phạm Thị Thanh Thuý

25





DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỨC TRỌNG KHÓA II NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số 04
Gồm: thôn 8, thôn 9, thôn 11, thôn 13, thôn 15.

              Ông LÌU SAY CHÍU      Bà TẠ THỊ TRÚC MAI               Ông ĐINH LONG VĂN SĨ  Bà TÔ THỊ HUỲNH TRÂM          Bà ĐẶNG THỊ YẾN
Trình độ

STT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay Giáo dục 

phổ thông
Chuyên môn, 

nghiệp vụ
Học hàm, 

học vị
Lý luận 
chính trị

Ngoại ngữ
Nghề nghiệp, chức 

vụ Nơi công tác
Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu có)

Ghi 
chú

1
Lìu Say Chíu 29/07/1983 Nam Việt Nam Hoa Không xã Đầm Hà, tỉnh 

Quảng Ninh
thôn 15, xã Đức Trọng, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12      

phổ thông     Bí thư chi đoàn
Thôn 15, xã 

Đức Trọng, tỉnh 
Lâm Đồng

   

2
Tạ Thị Trúc Mai 15/09/1968 Nữ Việt Nam Hoa Không

xã  Biển Động, 
tỉnh Bắc Ninh

thôn 15, xã Đức Trọng, 
tỉnh Lâm Đồng

12/12      
phổ thông  Sơ cấp  

Bí thư chi bộ, 
trưởng ban 

CTMT

Thôn 15, xã 
Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng
07/12/2006   

3
Đinh Long Văn Sĩ 10/09/1977 Nam Việt Nam Kinh Công 

giáo

xã Vĩnh Am , 
thành phố Hải 

Phòng

Giáo xứ Tùng Nghĩa, xã 
Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12      
phổ thông

Đại học chuyên 
ngành Nông 

lâm
  Linh mục

Giáo xứ Tùng 
Nghĩa, xã Đức 

Trọng, tỉnh 
Lâm Đồng

   

4
Tô Thị Huỳnh Trâm 02/01/1978 Nữ Việt Nam Kinh Không xã Xuân Lộc, tỉnh 

Đắk Lắk
thôn 24, xã Đức Trọng, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12      

phổ thông

Đại học chuyên 
ngành quản trị 

kinh doanh
 Trung cấp  Anh trình độ 

B

Phó chủ tịch 
HĐND xã Đức 

Trọng

HĐND xã Đức 
Trọng, tỉnh 
Lâm Đồng

11/09/2006

Là đại biểu 
HĐND xã Đức 
Trọng nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái 
cử

5
Đặng Thị Yến 12/08/1989 Nữ Việt Nam Kinh Không xã Anh Sơn, tỉnh 

Nghệ An
thôn 30, xã Đức Trọng, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12      

phổ thông
Đại học chuyên 

ngành Luật   Sơ cấp Anh trình độ 
B

Chuyên viên Văn 
phòng Đảng uỷ 
xã Đức Trọng

Đảng uỷ xã 
Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng
08/02/2017   

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐỨC TRỌNG

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 03 người

Đức Trọng, ngày.......... tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Phạm Thị Thanh Thuý

25





DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỨC TRỌNG KHÓA II NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số 05
Gồm: thôn 25, thôn 26, thôn 27, thôn 28, thôn 29, thôn 30.

       
          Bà NGUYỄN THIỀU DUNG   Ông LƯU TRÙNG DƯƠNG                  Bà NÔNG THỊ MỸ LỘC        Bà VŨ THỊ BÍCH NGỌC           Ông LÊ VĂN NHƯ

Trình độ

STT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay Giáo dục phổ 

thông
Chuyên môn, nghiệp vụ Học hàm, 

học vị
Lý luận 
chính trị

Ngoại ngữ
Nghề nghiệp, 

chức vụ Nơi công tác
Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu có)

Ghi 
chú

1
Nguyễn Thiều Dung 20/03/1997 Nữ Việt 

Nam Kinh Không Xã Mộ Đức, tỉnh 
Quảng Ngãi

thôn 6, xã Đức Trọng, 
tỉnh Lâm Đồng

12/12      
phổ thông

Đại học chuyên ngành 
công tác xã hội   

 Anh trình 
độ B1 

Châu Âu

Phó chủ tịch 
hội Nông dân

Uỷ ban MTTQVN xã 
Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng
   

2
Lưu Trùng Dương 15/10/1977 Nam Việt 

Nam Kinh Không Xã Cát Thành, tỉnh 
Ninh Bình

phường Xuân Hương - 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

12/12      
phổ thông

Đại học chuyên ngành 
Quản trị kinh doanh  Cao cấp Anh trình 

độ B

Chủ tịch 
UBND xã 
Đức Trọng

UBND xã Đức Trọng, 
tỉnh Lâm Đồng 02/05/2012   

3
Nông Thị Mỹ Lộc 03/04/1973 Nữ Việt 

Nam Tày Không Xã Na Dương, tỉnh 
Lạng Sơn

thôn 25, xã Đức Trọng, 
tỉnh Lâm Đồng

12/12      
phổ thông

Đại học chuyên ngành 
Luật  Trung 

cấp  

Phó chủ tịch 
UBMTTQV, 

Chủ tịch 
HLHPN xã 

Uỷ ban MTTQVN xã 
Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng
06/03/2009

Là đại biểu 
HĐND xã Đức 
Trọng nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái 
cử

4 Vũ Thị Bích Ngọc 13/07/1989 Nữ Việt 
Nam Kinh Không xã Hải Anh, tỉnh 

Ninh Bình
thôn 28, xã Đức Trọng, 

tỉnh Lâm Đồng
12/12      

phổ thông
Cao đắng chuyên ngành 

Thiết kế thời trang    Thợ may Thôn 28, xã Đức Trọng, 
tỉnh Lâm Đồng    

5
Lê Văn Như 20/07/1966 Nam Việt 

Nam Kinh Không xã Lưu Vệ, tỉnh 
Thanh Hoá

thôn 28, xã Đức Trọng, 
tỉnh Lâm Đồng

12/12      
phổ thông

Đại học chuyên ngành 
điện tử viễn thông  Sơ cấp Anh trình 

độ A
Bí thư, trưởng 

thôn
Thôn 28, xã Đức Trọng, 

tỉnh Lâm Đồng 19/05/1998

Là đại biểu 
HĐND xã Đức 
Trọng nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái 
cử

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐỨC TRỌNG

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 03 người

Đức Trọng, ngày.......... tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Phạm Thị Thanh Thuý
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DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỨC TRỌNG KHÓA II NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số 06
Gồm: thôn 16, thôn 18, thôn 31, thôn 32, thôn 33, thôn 34.

            
          Ông ĐÀM VĂN HƯNG            Bà ĐOÀN THỊ MAI HƯƠNG                 Ông LÊ DOÃN TRỌNG KIỆT      Ông NGUYỄN MẬU PHÚC Bà HỨA THỊ THANH VÂN

Trình độ

STT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay Giáo dục 

phổ thông
Chuyên môn, nghiệp vụ Học hàm, học vị Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Nghề nghiệp, chức 
vụ Nơi công tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu có)

Ghi 
chú

1 Đàm Văn Hưng 26/09/1982 Nam Việt 
Nam

Kinh Không Xã Nam Thuỵ Anh, 
tỉnh Hưng Yên

thôn 12, xã Đức 
Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12      
phổ thông

Đại học chuyên ngành kỹ 
sư quản lý đất đai, Đại 
học chuyên ngành Luật

Trung 
cấp

Anh trình 
độ B

Công chức Phòng Kinh tế xã 
Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng

08/02/2012
 

2 Đoàn Thị Mai Hương 04/08/1981 Nữ Việt 
Nam

Kinh Không xã Phúc Lộc, thành 
phố Hà Nội

thôn 26, xã Đức 
Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12      
phổ thông

Đại học chuyên ngành 
khoa học lịch sử, đại học 

Luật kinh tế

Thạc sĩ chuyên 
ngành Luật 

Kinh tế

Cao cấp Anh trình 
độ B2 

Châu Âu

Chủ nhiệm uỷ ban 
Kiểm tra Đảng uỷ 

xã Đức Trọng

Đảng uỷ xã Đức 
Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng

11/09/2006
 

3 Lê Doãn Trọng Kiệt 10/08/1981 Nam Việt 
Nam

Kinh Không Xã Điện Bàn Tây, 
thành phố Đà Nẵng

thôn 30, xã Đức 
Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12      
phổ thông

Đại học chuyên ngành kỹ 
sư xây dựng dân dụng 

công nghiệp

Thạc sĩ chuyên 
ngành quản trị 

kinh doanh

Cao cấp Anh trình 
độ B

Trưởng Phòng Phòng Kinh tế xã 
Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng

23/03/2013
 

4 Nguyễn Mậu Phúc 20/12/1969 Nam Việt 
Nam

Kinh Không Xã Đình Cương, 
tỉnh Quảng Ngãi

thôn 18, xã Đức 
Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12      
phổ thông

Chi hội trưởng hội 
nông dân thôn

Thôn 18, xã Đức 
Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng

5 Hứa Thị Thanh Vân 16/08/1977 Nữ Việt 
Nam

Tày Không Xã Bảo Đại, tỉnh 
Bắc Ninh

thôn 18, xã Đức 
Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng

10/12       
phổ thông

Sơ cấp Bí thư chi bộ, 
trưởng ban CTMT

Thôn 18, xã Đức 
Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng

03/02/2015 Là đại biểu 
HĐND xã Đức 
Trọng nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái 
cử 

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐỨC TRỌNG

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là: 03 người

Đức Trọng, ngày.......... tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Phạm Thị Thanh Thuý
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DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỨC TRỌNG KHÓA II NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số 07
Gồm: thôn Chi Rông, thôn Phú Tân, thôn R'Chai 1, R'Chai 3.

            
          Ông HUỲNH THANH HÙNG       Ông HÀ XUÂN TÙNG                   Ông NGUYỄN VĂN TƯỜNG         Bà NGUYỄN THỊ XUÂN UYÊN     Bà NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Trình độ

STT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay Giáo dục 

phổ thông
Chuyên môn, 

nghiệp vụ
Học hàm, 

học vị
Lý luận 
chính trị

Ngoại ngữ
Nghề nghiệp, 

chức vụ Nơi công tác Ngày vào 
Đảng (nếu có)

Là đại biểu HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

1 Huỳnh Thanh Hùng 12/02/1997 Nam Việt 
Nam Kinh Không Xã Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
Thôn Phú Tân, xã Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng

12/12      
phổ thông     Thôn đội 

trưởng
thôn Phú Tân, xã Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng    

2

Hà Xuân Tùng 14/10/1977 Nam Việt 
Nam Kinh Không

xã Thượng Hồng, 
thành phố Hải 

Phòng

Phường Lâm Viên – Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng

12/12      
phổ thông

Đại học chuyên 
ngành điều tra tội 

phạm, Đại học 
chuyên ngành 

Luật học

Thạc sĩ 
chuyên 
ngành 
Luật

Cao cấp
Anh trình 

độ B1 
Châu Âu

Trưởng công 
an xã 

Công an xã Đức Trọng, 
tỉnh Lâm Đồng 12/01/2001  

3
Nguyễn Văn Tường 21/01/1973 Nam Việt 

Nam Kinh Không Xã Đông Sơn, tỉnh 
Quảng Ngãi

Thôn Phú Tân, xã Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng

9/12         
phổ thông     Trưởng thôn thôn Phú Tân, xã Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng  

Là đại biểu HĐND 
xã Đức Trọng 

nhiệm kỳ 2021-
2026

Tái 
cử 

4
Nguyễn Thị Xuân Uyên 12/03/1977 Nữ Việt 

Nam Kinh Không xã Vệ Giang, tỉnh 
Quảng Ngãi

Thôn Phú Tân, xã Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng

12/12         
phổ thông

Đại học chuyên 
ngành Tin học  Cao cấp Anh trình 

độ B
Trưởng 
phòng 

Phòng Văn hóa – Xã 
hội  xã Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng
01/07/2011

Là đại biểu HĐND 
xã Đức Trọng 

nhiệm kỳ 2021-
2026

Tái 
cử

5
Nguyễn Thị Hải Yến 06/05/1997 Nữ Việt 

Nam Kinh Không Phường An Nhơn, 
tỉnh Gia Lai

Thôn 26, xã Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng

12/12      
phổ thông

Đại học chuyên 
ngành Quản lý 
hành chính về 
trật tự xã hội

  Trung cấp
Anh trình 

độ B2 
Châu Âu

Cán bộ Công an xã Đức Trọng, 
tỉnh Lâm Đồng 08/12/2017   

Tổng số người ứng cử ại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người                                                                            Đức Trọng, ngày.......... tháng 02 năm 2026

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐỨC TRỌNG

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 07 là: 03 người                                                                                             
                                                          

TM. ỦY BAN BẦU CỬ  
 CHỦ TỊCH

                                   Phạm Thị Thanh Thuý
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DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỨC TRỌNG KHÓA II NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số 08
Gồm: thôn Phú Bình, thôn Phú An, thôn R'Chai 2

               
              Bà ĐẶNG THỊ HẰNG    Bà NGUYỄN THỊ KIM HỒNG              Ông PHẠM VIỆT HÙNG              Ông PHẠM NGỌC TIẾN       Bà NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂM

Trình độ

STT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay Giáo dục 

phổ thông
Chuyên môn, nghiệp 

vụ
Học hàm, 

học vị
Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi công tác Ngày vào 

Đảng (nếu có)
Là đại biểu 

HĐND (nếu có)
Ghi 
chú

1
Đặng Thị Hằng 02/04/1984 Nữ Việt 

Nam Kinh Không Phường Ngọc Sơn, 
tỉnh Thanh Hoá

thôn Phú Thịnh, xã Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng

12/12      
phổ thông

Đại học chuyên 
ngành Luật  Trung 

cấp

Anh 
trình độ 

B
Công chức

Phòng Văn hóa – Xã 
hội xã Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng
07/11/2016   

2
Nguyễn Thị Kim Hồng 26/05/1966 Nữ Việt 

Nam Kinh Phật giáo xã Vu Gia, thành 
phố Đà Nẵng

thôn Phú An, xã Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng

12/12      
phổ thông

Đại học chuyên 
ngành sư phạm 

Tiểu học
 Trung 

cấp

Anh 
trình độ 

B

Bí thư chi bộ 
thôn

thôn Phú An, xã Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng 18/08/1998   

3
Phạm Việt Hùng 16/04/1986 Nam Việt 

Nam Kinh Không xã Gia Lộc, thành 
phố Hải Phòng

thôn 22, xã Đức Trọng, 
tỉnh Lâm Đồng

12/12      
phổ thông

Đại học chuyên 
ngành kỹ thuật 

công nghiệp

Thạc sĩ 
chuyên 

ngành Luật 
kinh tế

Trung 
cấp

Anh 
trình độ 
B2 Châu 

Âu

Phó Trưởng 
ban kinh tế - 

ngân sách

HĐND xã Đức Trọng, 
tỉnh Lâm Đồng 08/07/2013

Là đại biểu 
HĐND xã Đức 
Trọng nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái 
cử 

4
Phạm Ngọc Tiến 18/01/1977 Nam Việt 

Nam Kinh Không xã Tịnh Khê, tỉnh 
Quảng Ngãi

thôn 20, xã Đức Trọng, 
tỉnh Lâm Đồng

12/12      
phổ thông

Đại học chuyên 
ngành tin học, đại 
học chuyên ngành 

quản trị kinh doanh

 Cao cấp
Anh 

trình độ 
B

Trưởng ban 
Ban xây dựng Đảng 

Đảng uỷ xã Đức Trọng, 
tỉnh Lâm Đồng

08/09/2009

Là đại biểu 
HĐND xã Đức 

Trọng, nhiệm kỳ 
2021-2026 

Tái 
cử

5 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 08/12/1975 Nữ Việt 
Nam Kinh Phật giáo xã Hương Thuỷ, 

thành phố Huế
thôn Phú An, xã Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng
7/10         

phổ thông     Chi hội trưởng 
hội Phụ nữ

thôn Phú An, xã Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng    

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐỨC TRỌNG

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 08 là: 03 người

Đức Trọng, ngày.......... tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Phạm Thị Thanh Thuý
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DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỨC TRỌNG KHÓA II NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số 09
Gồm: thôn Phú Lộc, thôn Phú Thịnh, thôn Phú Trung, thôn Phú Hoà.

               
              Bà NGUYỄN THỊ ĐỊNH    Bà ĐẶNG THỊ HIỀN                Ông TRẦN QUANG HƯNG                Bà TẠ THỊ THUỲ LINH   Ông PHAN HẢI SƠN

Trình độ

STT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay Giáo dục 

phổ thông
Chuyên môn, nghiệp 

vụ
Học hàm, 

học vị
Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi công tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại biểu HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

1
Nguyễn Thị Định 09/09/1987 Nữ Việt 

Nam Kinh Không Xã Tiên Điền, 
tỉnh Hà Tĩnh

thôn 26, xã Đức Trọng, 
tỉnh Lâm Đồng

12/12      
phổ thông

Đại học chuyên 
ngành Giáo dục 

chính trị
 Cao cấp

 Anh 
trình độ 

C
Chủ tịch

Uỷ ban MTTQVN xã 
Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng
03/08/2015

Là đại biểu HĐND xã 
Đức Trọng, nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái 
cử 

2
Đặng Thị Hiền 03/09/1987 Nữ Việt 

Nam Kinh Không xã Anh Sơn, tỉnh 
Nghệ An

thôn Phú Trung, xã 
Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12      
phổ thông

Đại học chuyên 
ngành Luật hành 

chính
 Trung 

cấp

Anh 
trình độ 

B
Chuyên viên 

Văn phòng 
HĐND&UBND xã Đức 
Trọng tỉnh Lâm Đồng

09/04/2017
Là đại biểu HĐND xã 
Đức Trọng, nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái 
cử 

3
Trần Quang Hưng 09/11/1996 Nam Việt 

Nam Kinh Không  Thành phố Hải 
Phòng

thôn Phú Lộc, xã Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng

12/12      
phổ thông     Thôn đội 

trưởng
thôn Phú Lộc, xã Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng    

4
Tạ Thị Thuỳ Linh 05/07/1994 Nữ Việt 

Nam Kinh Không xã Vạn Ninh, 
tỉnh Khánh Hoà

thôn 24, xã Đức Trọng, 
tỉnh Lâm Đồng

12/12      
phổ thông

Đại học chuyên 
ngành Giáo dục tiểu 

học
 

Anh 
trình độ 

B
Giáo viên

Trường tiểu học Nghĩa 
Hiệp, xã Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng
  

5
Phan Hải Sơn 23/06/1968 Nam Việt 

Nam Kinh Không
Phường Hòa 

Xuân, thành phố 
Đà Nẵng

thôn 23, xã Đức Trọng, 
tỉnh Lâm Đồng

12/12      
phổ thông

Trung cấp chuyên 
ngành hành chính  Trung 

cấp

Anh 
trình độ 

B
Chuyên viên

Trung tâm phục vụ hành 
chính công xã Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng
04/10/1996   

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐỨC TRỌNG

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 09 là: 03 người

Đức Trọng, ngày.......... tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Phạm Thị Thanh Thuý
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DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỨC TRỌNG KHÓA II NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số 10
Gồm: thôn P'Ré, thôn K'Nai, thôn Lạc Lâm, thôn Lạc Nghiệp

               
        Ông LIÊNG HÓT HA ĐOAN      Ông ĐINH QUANG HUY                   Ông LÊ HỒNG KHÁNH               Ông ĐINH ANH TUẤN   Ông BÙI ANH XUÂN

Trình độ

STT Họ và tên Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay Giáo dục 

phổ thông
Chuyên môn, nghiệp 

vụ
Học hàm, 

học vị
Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi công tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Là đại biểu HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

1
Liêng Hót Ha Đoan 01/01/1970 Nam Việt 

Nam Chil Cơ đốc 
phục lâm

Xã Đức Trọng, 
tỉnh Lâm Đồng

thôn K'Nai, xã Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng

7/12        
phổ thông     Phó ban CTMT 

thôn
Thôn K'Nai xã Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng  
Là đại biểu HĐND xã 
Đức Trọng, nhiệm kỳ 

2021-2026

Tái 
cử 

2
Đinh Quang Huy 27/09/1991 Nam Việt 

Nam Kinh Không
xã Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên 
Quang

 Thôn 25, xã Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng

12/12      
phổ thông

Đại học chuyên 
ngành chỉ huy tham 

mưu
 Sơ cấp  Chính trị viên 

phó
Ban CHQS xã Đức 

Trọng, tỉnh Lâm Đồng 22/02/2012   

3
Lê Hồng Khánh 21/07/1994 Nam Việt 

Nam Kinh Không
Xã Điện Bàn 

Đông, thành phố 
Đã Nẵng

 Thôn Bắc Hội, xã Hiệp 
Thạnh, tỉnh Lâm Đồng

12/12      
phổ thông

Đại học chuyên 
ngành quản lý đất 

đai
 Trung 

cấp

Anh 
trình độ 

B

Phó chủ tịch 
UBMTTQVN, 
Bí thư Đoàn 
TNCSHCM 

Uỷ ban MTTQVN xã 
Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng
03/07/2019   

4
Đinh Anh Tuấn 13/12/1984 Nam Việt 

Nam Kinh Không xã Kim Phú, 
tỉnh Quảng Trị

thôn K'Nai, xã Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng

12/12      
phổ thông

Cao đẳng chuyên 
ngành thư viện 

thông tin
   

Bí thư chi bộ, 
Chi hội trưởng 

hội CTĐ

Thôn K'Nai, xã Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng 19/03/2018  

5
Bùi Anh Xuân 18/10/1980 Nam Việt 

Nam Kinh Không xã Thọ Long, 
tỉnh Thanh Hoá

 Thôn An Hiệp, xã 
Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12      
phổ thông

Đại học chuyên 
ngành ĐKZ  Cao cấp  Chỉ huy trưởng

Ban chỉ huy Quân sự xã 
Đức Trọng, tỉnh Lâm 

Đồng
08/11/2002   

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐỨC TRỌNG

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 10 là: 03 người

Đức Trọng, ngày.......... tháng 02. năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Phạm Thị Thanh Thuý

25




